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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu 

Mã học phần:  72ELAN40483 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  241_72ELAN40483_01 

Hình thức thi: Dự án/Đồ án/Bài tập lớn/Tiểu 

luận 
Thời gian làm bài:  

14 ngày 

☒ Cá nhân ☐ Nhóm 

 Mã SV_Ho va ten SV_.............................. 

 

I. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Giải thích được các 

khái niệm, cụm từ 

trong lĩnh vực xuất 

nhập khẩu 

Tiểu luận 20% 1 10 PI 3.1 

CLO3 

Sử dụng thành thạo 

từ vựng, thuật ngữ 

về xuất nhập khẩu 

để giao tiếp trong 

kinh doanh quốc tế 

Tiểu luận 20% 1 10 PI 5.2 

CLO4 

Tổng hợp thông tin 

để viết thư, trao đổi 

trong giao dịch 

thương mại quốc tế 

Tiểu luận 60% 1 10 PI 6.1 

 

 

II. Nội dung đề bài 

1. Đề bài 

For your final assignment in the course English for Import and Export, you are required to write a 

comprehensive report about a trade company or logistics system that interests you. This report 

should demonstrate your understanding of key concepts covered in the course, including trade 

regulations, logistics operations, import/export documentation, and communication strategies. 
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2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài 

Assignment Guidelines: 

Introduction: 

1. Provide an overview of the chosen company or logistics system. 

2. Explain why you selected this company/system and its relevance to 

international trade. 

Company/Logistics System Overview: 

1. For a trade company: Outline its history, key markets, products or services, 

and its role in global trade. 

2. For a logistics system: Describe how the system operates, its components, and 

its importance in the supply chain. 

Import/Export Procedures: 

1. Discuss the specific import/export processes involved in the company or 

system. 

2. Include information on relevant regulations, documentation, and any 

challenges faced 

Logistics and Supply Chain Management: 

1. Analyze how the company/system manages the flow of goods, including 

transportation, warehousing, and distribution strategies. 

2. Highlight any innovations or strategies that improve efficiency. 

Communication and Customer Relations: 

1. Evaluate how the company/system handles communication with international 

clients, customs authorities, and other stakeholders. 

2. Discuss customer service and how it affects their business operations. 

Conclusion: 

Summarize key findings from your research. 

1. Offer insights into how this company or logistics system might evolve in the 

future. 

Format: 

• Word count: 1,500 – 2,000 words 

• Include relevant references (APA style) for any sources you use. 

• Use clear, professional language suitable for an import/export report. 

3. Rubric và thang điểm 
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Tiêu chí 

đánh giá 

 

Trọng 

số (%) 

Mô tả mức chất lượng 
 

ĐIỂM Giỏi Khá 
Trung 

bình Yếu 

8.5-10 7.0-8.4 5.0-6.9 0.0-4.9  

 

 

Hình thức 

trình bày 

 

 

 

20 

Trình tự 

logic, rõ ràng, 

đáp ứng yêu cầu. 

Hình ảnh, bảng 

biểu rõ ràng, 

logic, ghi chú 

phù hợp. Thể 

hiện việc sử 

dụng thành 

thạo máy tính 

trong trình bày 

văn bản. 

Trình tự 

logic, rõ 

ràng đáp 

ứng yêu cầu. 

Hình ảnh, 

bảng biểu rõ 

ràng, logic, 

ghi chú phù 

hợp. Thể 

hiện kỹ năng 

soạn thảo 

văn bản còn 

hạn chế. 

 

Trình tự 

phù hợp 

theo yêu 

cầu. Trình 

bày còn một 

số lỗi về 

chính tả, 

kích thước, 

ghi chú 

chưa đầy 

đủ. 

 

Trình tự 

trình bày không 

đúng.  Hình vẽ, 

bảng biểu còn 

nhiều mâu 

thuẫn với nội 

dung. 

 

 

Bố cục 

 

10 

Đầy đủ các phần và độ dài 

theo quy định, 

logic 

Không theo quy định, 

không logic 
 

 

 

Tài liệu 

tham 

khảo 

 

 

 

10 

 

Phong phú, được sắp xếp đúng 

quy định, trích dẫn đúng thể 

thức 

Rất ít tài liệu tham khảo, 

sắp xếp không đúng quy 

định, 

trích dẫn không đúng thể 

thức 

 

Nội dung 

 60 

 

Đáp ứng 80- 

100% theo yêu 

cầu 

 

Đáp ứng 

70-80% 

theo yêu 

cầu 

 

Đáp ứng 

50-70% 

theo yêu 

cầu 

 

Đáp ứng 

dưới 50 % 

theo yêu cầu 

 

 

   

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2024 

 

P. Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

ThS. Cao Thị Xuân Tú                                            ThS. Cao Thị Xuân Tú   

 

 

  


